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	I. Khối TRUNG HỌC CƠ SỞ 6 -7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	HẠNG
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	LỚP
	TRƯỜNG
	THÀNH TÍCH

	
	
	
	
	
	

	Nội dung: 60m Nữ THCS 6-7

	1
	NGUYỄN QUỲNH BẢO TRÂM
	2008
	 6/5
	NGUYỄN VĂN TỐ
	9”82

	2
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
	2007
	 7/2
	NGUYỄN VĂN TỐ
	10”11

	3
	TÔ LÝ MINH NGỌC
	2007
	 7/1
	NGUYỄN TRI PHƯƠNG
	10”15

	Nội dung: 60m Nam THCS 6-7

	1
	NGUYỄN VĂN PHONG
	2007
	7/3
	DIÊN HỒNG
	8”39

	2
	NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG KHOA
	2007
	7/2
	TRẦN PHÚ
	8”82

	3
	PHAN GIA QUYỀN
	 2007
	7/4
	HOÀNG VĂN THỤ
	8”85

	Nội dung: 600m Nữ THCS 6-7

	1
	NGUYỄN HẠNH THẢO DUYÊN
	2007
	7/8 
	HOÀNG VĂN THỤ
	2'10''59

	2
	LƯU KHÁNH NGỌC
	2008
	6/2
	NGUYỄN VĂN TỐ
	2'16''67

	3
	DƯƠNG NHÃ YẾN PHƯƠNG
	2007
	7/8 
	HOÀNG VĂN THỤ
	2'31''18

	Nội dung: 600m Nam THCS 6-7

	1
	TRẦN NGUYỄN HUY KHIÊM
	 2008
	6/1
	DIÊN HỒNG
	2'05''27

	2
	NGŨ MINH TRÍ
	 2008
	6/2
	HOÀNG VĂN THỤ
	2'09''78

	3
	LÂM QUANG TUỆ
	 2007
	7/8
	NGUYỄN VĂN TỐ
	2'11''63

	Nội dung: Bật xa Nữ THCS 6-7

	1
	CAO THỊ KHÁNH VÂN
	2006
	7/8 
	NGUYỄN TRI PHƯƠNG
	2m11 

	2
	ĐIÊU HỒNG NGỌC
	2006
	7A1
	SƯƠNG NGUYỆT ANH
	2m10

	3
	PHẠM HOÀNG THANH THẢO
	2006
	7/4 
	CÁCH MẠNG THÁNG 8
	1m97

	Nội dung: Bật xa Nam THCS 6-7

	1
	NGUYỄN VĂN PHONG
	2006
	7/3
	DIÊN HỒNG
	2m35

	2
	PHAN GIA QUYỀN
	2006
	7/4
	HOÀNG VĂN THỤ
	2m22

	3
	TRẦN GIA HUY
	2006
	7/9
	NGUYỄN VĂN TỐ
	1m22 



